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STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 16L3061018 Hoàng Văn Diệp Nam 01/01/1998 Quảng Trị  

2 02 18l4011099 Đặng Ngọc Hậu Nam 08/10/2000 Đà Nẵng  

3 03 21N250415 Trần Quang Hoàng Nam 23/06/1993 Quảng Bình  

4 04 21N250401 Đinh Ngọc Hùng Nam 24/09/1984 Thừa Thiên Huế  

5 05 17l3111028 Hà Khánh Lâm Nam 09/08/1999 Quảng Trị  

6 06 21N250410 Trần Bá Vũ Linh Nam 05/06/1991 Thừa Thiên Huế  

7 07 17L3081065 Nguyễn Cao Thanh Minh Nam 25/07/1999 Đắk Lắk  

8 08 21N250409 Nguyễn Nhã My Nữ 30/05/1993 Quảng Trị  

9 09 21N250406 Nguyễn Thị Na Nữ 28/02/1990 Quảng Bình  

10 10 21N250419 Nguyễn Nữ Hồng Ngọc Nữ 26/07/1992 Quảng Bình  

11 11 21N250408 Đinh Viết Nguyên Nam 28/02/1991 Hà Tĩnh  

12 12 21N250416 Mạc Như Nguyên Nữ 04/02/1993 Đà Nẵng  

13 13 21N250403 Nguyễn Hữu Phú Nam 25/03/1991 Thừa Thiên Huế  

14 14 17l3111021 Nguyễn Đức Quang Nam 12/10/1998 Quảng Nam  

15 15 21N250411 Phạm Phú Quốc Nam 13/09/1991 Quảng Nam  

16 16 17L3061122 Lê Thành Quý Nam 01/12/1999 Thừa Thiên Huế  

17 17 21N250412 Nguyễn Thị Quyên Nữ 06/08/1986 Ninh Bình  

18 18 21N250404 Nguyễn Ngọc Sang Nam 03/08/1990 Khánh Hòa  

19 19 21N250414 Nguyễn Văn Tài Nam 29/03/1992 Quảng Bình  

20 20 21N250402 Cao Thị Thương Nữ 22/10/1991 Thừa Thiên Huế  

21 21 21N250420 Trình Quốc Tĩnh Nam 13/01/1993 Quảng Bình  

22 22 21N250421 Nguyễn Thị Hương Trang Nữ 22/12/1991 Quảng Trị  

23 23 17L3111027 Trần Quốc Tuấn Nam 20/10/1999 Quảng Ngãi  

24 24 21N250413 Phạm Văn Thanh Tùng Nam 12/08/1988 Đà Nẵng  

25 25 21N250417 Vũ Thị Tường Vân Nữ 20/06/1992 Lâm Đồng  

26 26 21N250407 Trương Ngọc Việt Nam 16/10/1981 Quảng Nam  

27 27 21N250418 Lê Đắc Vinh Nam 20/08/1992 Nghệ An  

28 28 21N250405 Trần Như Ý Nam 23/02/1992 Khánh Hòa  

Dánh sách này có 28 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 23  tháng 4 năm 2021 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


